


LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay nhu cầu học tiếng Hoa của mọi người 
ngày càng nâng cao, ngoài những giáo trình giúp người 
học năng cao kỹ năng giao tiếp củng như kỹ năng đọc 
hiểu, thì những tài liệu tham khảo có liên quan đến 
thực hành viết củng vô cùng quan trọng và được đông 
đảo bạn đọc quan tâm.

Để đáp ứng nhu cầu học tập tiếng Hoa toàn diện 
của bạn đọc, chúng tôi đã biên soạn tập sách "Luyện 
viết - d iễn d a t tiếng  Hoa" nhằm cung cấp cho bạn đọc 
những kiến thức cơ bản về cách diễn đạt, viết văn bằng 
tiếng Hoa bắt đầu từ dễ đến khó, giúp bạn đọc phát huy 
vốn từ vựng phong phú và trí tưởng tượng của mình để  
học cách diễn đạt ý  tưởng tốt hơn.

Tập đầu tiên bao gồm hai chủ đề lớn: Một là tả 
người, hai là ghi việc, trong mỗi chủ đề bao gồm 30 bài 
với các nội dung khác nhau, có phần gợi ý, hướng dẫn 
cụ thê cách viết, mỗi bài đều có hình vẽ minh họa rất 
sinh động, giúp bạn đọc dễ dàng phát huy trí tưởng 
tượng của mình trong quá trình viết, ngòài ra còn có bài 
văn mẫu cho bạn đọc tham khảo, cuối mỗi bài là phần 
luyện tập nhằm mục đích rèn kỹ năng viết vần của bạn 
đọc. Đây có thê coi là một tài liệu tham khảo bổ ích, rèn 
luyện kỹ năng diễn đạt, viết văn cho những người học 
tiếng Hoa, đặc biệt là dành cho các bạn học sinh, sinh 
viên.
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(Bài 2

1. Gợi ý: 

ỄỊ1M.BỶ,

^#±Ẻ B f. ~ xìỳĩẾ fi, m m m ,
n & $ i  , ¿ l* À fô > ẫ z jỊ j# iỊ |S ? S 0 H É # tt£ * o ặjẼfflíB

Trời đất u ám, cát bụi đá bay, cành gãy hoa rụng, 
những thứ đó đều là cảnh thường thấy khi gió lón nổi 
lên, hoạt động của con người trong cơn gió như thế nào? 
Cần phải dựa vào trí tưởng tượng của người viết. Có thể 
vận dụng các cơ quan cảm giác như: thị giác, thính giác, 
khứu giác,... đê tiến hành miêu tả, ngoài ra còn có thể 
so sánh cảnh tượng lúc gió thôi và sau khi gió ngừng 
thối, từ đó thê hiện sức gió từ lớn. mạnh đên cực mạnh.

, R & ỉã  , t& M * ?

Khi trời nổi gió, sắc 
trời sẽ như thê nào, cây 
CỐI, hoa cỏ trong cơn 
gió như thê nào, trên 
không trung còn có 
những gì, sau khi gió 
ngừng thổi, cảnh tượng 
sẽ như thê nào?

2. Hướng dẫn:

Ms ^  , & ộ m tk & iẼ R B l
Sỉ. 2 ”o
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3. Bài mâu:

guõ fẽng 
#1 pL

t iõ n  q i y i i  b à o  s h u ỗ  x ià  w ú  y ỗ u  ji  d ò  lê n g  g ồ n g  c h ĩ g u ò  w ũ

“ k  K  Ä  " VL T  + À  7 -8  ã * .  Ă  « «'] ’£ Ü ^
fòn đò fẽng )IÙ guõ qĩ lói gông CÓI hái shi liè ri dãng kõng zhuönyön
tä. , k  K fJi *'] & Ạ . E'J t  i£ & ,?:l 0 Ễ , ịệ sa
jiãn tiõn hùn di àn xiàng yí gè hẽi sè de dà wOng bò dó di 2hào qĩ

ja] , ^  iè, , lệ- — -t“ ểt K I“) Ẹ- ị i
IÖI dà fẽng hũ hũ zuỏ xiởng lói shi xiõng mẻng dòi zhe fẽi shõ

Ạ . X Á  “ ^  ^  , Ạ #  ¿J t ì  , ^  i  \  ỳỳ
zỗ u  sh i X1ỞO s h ù  b è i lón y õ o  z h é d u ô n  d à  sh ù  d e  sh ù  z h ĩ y è  bèi fẽn fẽn

A. & . 'J' ¥ỉ ?£ H  Ær 4/f #r . ^  M tè. #. ^  ^
chơ duàn luò xià zhĩ xé  fèi sú liào dòi òòo chù fỄi wũ wỗzhòngzời yuàn

*  m & T , Ä ^  Vc & í'] t t  -% #  . & *t £  Bt
ZI II de huã gãng kãi de huã duố liàn tóng xú duõ huõ léi quỏn bèi guã diào
-f % & , m f t  £  iế [S] ìệ ị  l í  #  £  ÌỂL M #  .
huổ ]Tng yè bèi guõ duòn zhẽ teng de bú xiàng yàng ZI

ĩ í  Ể  iểi M ẳỉf , ifr m % *  i t  #  ^ .
dổ kãi mén dà fêngchuî dezhêngbù kãi yởn |ing 2UĨ yì zhâng dà
t í  n , 8f T' BẼL BÍ . -  & , í

fẽng ]IÙ bò shõ Z1 guàn de mứn zuĩ chốn yâ zõu dòo wài mian hèn kuài jiù

Ã k  te ỳ)' -f #  f t  m-rỆ 4  f  . i  ill Ã . ÍR. Ä i t
hui pĩshàng yì shẽnhuàng shãchén tü chéng le huóng mòo nil

£  k  _t -  £  *  ÿ  ĩ  JL , A  7 “ #  ¿  .
wönshang fèng ting le lóo rén men yỗu de chéng zhe shi jĩ duàn liàn

h£ Ji , K  T . i  A ífl ÿ  éị*#. ^  Bt k  ¿  À
shẽn tĩ yỏu de |iỗn xiê gân shù zhĩ hui jiã shõohuỗ XIỔO hói ZI men ]iân

£ ^  ^  ịỀt ỊỄ -ĩ- «  m % -K . 'J' «  ^  ín #■
cũ zhuàng đe shù 2h ĩdàngzuô dõo qiõng gún bòng wón shuô

H ‘Ì  Ố̂J É ÿ  71 të ik ậ  fe Ặ .
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4. Nhận xét:

, M Ỉ 7 * » * Ĩ I 5 S .
H £ ặ H iw /tó o

Người viết đã vận dụng các cám giác đê miêu tả, 
thế hiện được sự lốn mạnh của gió, tạo cho mọi người 
cảm giác chân thực đáng tin.

5. Luyện tập:

E M  , ; mm ,

Cuồng phong, sức gió của nó rất hung mãnh; Bão, 
khiến cho con người không đề phòng kịp. Dựa theo cách 
viết của Bài mẫu trên đây, vận dụng các cảm giác để 
miêu tả cảnh có liên quan đến bão.
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4. Nhận xét:

íìo ¿ ¿ t t i i í Ê ỉ á ,
Thông qua trí tưởng tượng của mình, người viêt 

đã miêu tả nhạc nước nhằm thu hút sự chú ý cua mọi 
người. Phương pháp so sánh khéo léo, sinh động, cách 
miêu tả tỉ mỉ.

5. Luyện tập:

% , &L i T t m m ì  , * j i£ 2i - i t ^ £ o

Buổi tôi ngày tết Nguyên tiêu, ánh đèn màu trong 
công viên giữa phô" trông rất đẹp. Hãy tưởng tượng và 
viết một bài văn với tựa đề "Ngắm đèn trong tết 
Nguyên tiêu".
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3. Bài mẫu:

wỗn xiá

ÿ  *
WÖ zhờn ZÒI liỏng tối shang yông wàng tiãn kõng cĩ kè tiãn kõng chù

Á  à  i  % £  - t » w % X* £  . ỊH . *  £ &
x ià n  le  y í d à o  h ố n g  x iá  h ó n g  XIÓ d e  fà n  w é i m à n  m à n  k u ò  d ò  b ú  jiũ

a  T -  i i  ä  t  . ẾI n  Ịh ĩ í  ® 'If. r  - *  A. ,
h ó n g  XỊÓ  b ià n  rở n  h ó n g  le x ĩ  b io n  d e  t íã n  k õ n g

z h è  s h í t iõ n  k õ n g  z h ô n g c h û  x ià n  le  t iô n g  d u ỗ  jié  b ố i d e  y ú n  C 3  s h à  sh í

i ỉ  Bt k  k  í  Bf
jiù  b è i x ió  g u ã n g  ró n  h ó n g  le tõ  m e n  lí w ỗ  h ê n  jìn  q iố n  y t O ưỗ x iò n g  yì

zhĩ hú li wèĩ sui qí hòu de bûzhèng shì xiõng è òe lỏo hũ ma wỗ

Ä *  ặ  , 4. f t  *  #  T' jE Æ A .t- ô* £  ^  ? &
bù ■ yóu de xiímg qí le hú jiä hú wẽi de yù yán lâi

*  ¿  #  *  k  7 « *  k  ỈỈL & » éộ i  -r .
hũ rán yì zhĩ tù zi chũ xiờn le ZÔO gão liè rén lí» le bèi

& & , — X & -f dỉ «, T . Ĩ | Ĩ ! < Ĩ Ă Ặ 7  , t
shang kàngztie lié qiăng wỗ zhèng wèi tù 2i dôn )õn ne tã  zỡo pöo de

_t ¿ i #  #  tè . & j£ ^  42. 'V % r ị  ị  s i  ì ị
w ú  y ĩn a  w ú  z o n a  le

*. ỉ  ^  s  7 .
wỗ de yön jing dõu kàn mó hu le róu yi rớu zài kàn shí tiãn kỗng

A  t í  BBL Bf i f  *  &  m  ĩ  . «  - -  ■& -* *  B f , ¿ i
zhöng chén tũ fẽí yỏng chũ xiàn le wú shù pĩ jùn mở yi l ú  er JIÙ

t  “ £  i  tỉ) ” , ìk $L 7 &$L k  i  ị  , -  ¿  ;L í t
pốoyuởn le nà wàn mở bẽnténg de jỉng CỞI huờ miàn kóng pò rré> yỗu nữ
& 7 .
ge huà jiã néng huà cho lói ne
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4. Nhận xét:

m m k M  , f t!m m ỉ , J±
ttüi, MVB&m&ño

Quan sát kỹ, miêu tả tỉ mỉ và sinh động về s ự  thay 
đổi màu sắc và hình dạng của ráng chiểu. Cách vận 
dụng thủ pháp so sánh, nhân hóa đã tạo ra thần thái 
cho cảnh vật.

5. Luyện tập:

M E a  0 ajn9?¥ jü± fô  0 íü^ tK± 0 títk’ LUfä] 0 íti

n - m  « 0  í t i »  o

Bạn đã nhìn thấy cảnh mặt trời mọc chưa? Mặt trời 
mọc trên thảo nguyên, trên mặt nước và trên núi có gì 
khác nhau? Bạn hãy chọn một góc độ quen thuộc rồi 
viết về cảnh "Mặt trời mọc".
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'B à i 6

m , ± V Q m m m m ụ ì ầ iấ , ;§© £H < ^ , n $ t f± m ĩ ) ] ,
/fíffM 3l0̂ Êẵ !

Bức tranh vẽ quang cảnh mặt trời mọc trên biển, 
trời biển mênh mông, một vầng sáng ửng hồng nơi góc 
tròi, nửa phần mặt tròi đo đỏ nhú lên, đàn hải âu đang 
bay lượn, sóng biển nhấp nhô, cảnh sắc thật là mới mẻ 
và tươi sáng!

1. Gợi ý:

2. Hướng dẫn:

hkQẼ. & Á . , I ^ Ẽ i ,  }§7K, sttìtós& ãi

Dựa vào bức tranh, xác định và miêu tả rõ quá 
trình quan sát mặt trời mọc, ngoài ra còn phái vận 
dụng thủ pháp so sánh, nhân hóa, liên tưởng... đê miêu

22



tả ráng mây, nước biên, trạng thái động và tĩnh lúc mặt 
trời mọc.

3. Bài mẫu:

kàn chũ
9 f  p  S i

yl tiăn qĩng chén lí lão shĩ dài tóng xué men dòo hôi tuân kàn ri cho

-  À. % Ã  , #  i  n  f  n  #  in ỉ'l iặr i í  *  0 *  .
w6 mẹn zuò zài shã tân shang wàng zhe huĩ mẽng mẽng de dõng fang dà hởi

de jìn tóu nời xĩn de dẻng dòi zhe

3fc Ỹ #  *  .
kỡi shì höi de yụán chù hâi shi huĩ bói xiỗng zâ móng máng yí piàn de 

yún wù tiỗn sè àn àn de jĩ zhĩ höi Gu m(ngjiào zhe zài köng zhõng

Ă % , K & Hfr «• éij . /L X íậ Ễậ "4 ^  . Ậ Ề  t
zl yóu de fẽi xiòng hão xiàng zài shuõ nĩ men zài dẻng yí hui er tời 

ê ẻ  & iM í t :  “ 4Mn #  ^  #  JL , *.
yóngmôshàng jiù yào cho lỏi le jiàn jiòn de dõng tâng yuè lói yuèliàng

ĩữ Sị X  k  *  Ề Ạ 7 . " j*f j*r 3Ẻ. , *  ár Ä  Ạ Ä  *  ,
g le zhuön yän jiãn xiõn

. ĩ  . & BEL fậj ,
hóng xiố huân huôn tui qù le

tiân biãn de yún mànmàn de hóng le zhuän yän jiãn xiõn hóng de tời yỏng jiù

Ả  ìầ  ÍH :t  Jfc i t  7  . & BEL fậj , Ö: t i  £  f0 í t
lòu cho le bàn biăn xiào liôn hóng xiố huân huôn tui qù le huỗhóng de tài 

yáng zài dà hâi de huái bào zhöng yõng dòngzhe tũ rỏn tòi yống zhèng tuõ

p0 Ạ *  #  'IT' & t  > *^  ấ  . £  & . P0 #
le dà hỡi de huái bòo tiào le chũ lái rún rỗn shẽng qĩ tóng xué men

7 *. iặ tè , ĩ)l 7 Ạ , # 4  fỊ- 4  . [5] #
kàn zhe chũ shẽng de tài yớng tlòo yuè zhe huãn hũ zhe tóng shẽng he zhe tão

% é  ìn #  M. PS M. ĩk & , l í  "f ấ  . ỉ  P % '<k
shẽng zài dà höi de shàng kõng zhèn xiâng wỗ menyíng lói le xĩn de yì tiõn
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® Ò Í 9

, #iHfẺ

Những đứa trẻ trong tranh đang quan sát hiện 
tượng nguyệt thực, từ dáng vẻ say mê của chúng, có thể 
thấy chúng rất chăm chú và có hứng thú sâu sắc đổi vói 
thiên văn.

1. Gợi ý:

2. Hướng dẫn:

, # g i j j i s ^ i i ỉ £ 3ỉE fô fê ỉ£ ,  * ' K  
ittỉH to ìS R jin ± - i íÁ M > Ễ ^ o

Quá trình chuấn bị quan sát hiện tượng nguvệt 
thực cần miêu tả sơ lược, nhưng từ lúc xảy ra nguyệt
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thực cho đến lúc có sự biến đối cúa vầng tràng, đám 
mây và bầu trời cần phải miêu tả chi tiết, đặc biệt là 
phải thể hiện rõ sự biến đổi trạng thái, hình dạng lớn 
nhỏ, màu sắc của mặt trăng. Ngoài ra còn có thê thêm 
một sô hoạt động của nhân vật.

3. Bài mẫu:

kàn yuè shí 

£  -Ê

wócóngdián shìshòrk dé zhĩ zhông qiũ |ié wön shongyỗu yuè shí wỏ de

A  /Ả & m  _t £} ấ  V & ±  % ñ 'k  ,
xĩnqínghén |ĩ dòng zỗng pàn zhe zhè ge shí kè kuàidiôndào ló

‘\i ắt ý) , I- sồ- I  Ü t  Bt ề'ì -tít A í'l & .
yè shẽn le zhèngdâng WÖ shuì de mí mi hú hú shí mô ma ji6o

ĩ  , -£ ề  A  Bế iầ iỊi m m 0 t , -kặ -ii H
WÖ guõ xĩn guõ xĩn kuài kàn yuè shi wố yi go lu pó qĩ

A  : “ *|ỉ , Ip tíi , t . "  Ä Ÿ Jfe Ä
lái dêng shòng xié ,zi jiù wäng wài pổo wỗ kòn liànyuán yuớn Oe yuè liong

Ạ , #  _L là .it 4Ị *b & . & % JSL ® m /ỉ £
y ĩ |ing bù  yuó n  le x ià n g  XIÖO c h u ố n  yi b ă n  su i hòu |iàn |iàr t>àn  c h é n g  le

i  Á  ĩ  I  Î  , %  ' J '  t e  -  &  , f i t  i í  ĩ ỉ  $  i  T
xi xì de yuè yâ yòu guò le yí hui er yuè liang quốn ũú J)òn le

te ứa /ì f  ' X  i± ĩ  — & ) l  , % £  K 7 ,
zM shèng xià yi gè hóng tóng sè de yĩng ZI Jciàng yí miòn luó ztiè shí

Ä #] T -  Ỷ- ắÌ t ì  t  ti % -f , íậ. -  Ä ÿ  . Ü  ¡t ,
wỗ pỡi zh€ shỗu yòu bèng yòu tiòo de shuõ zhénhôokôn zhênhôcltôn

3*% ^ M k ì i L :  “ A i f  t  , ậr *f $  ! "
cT kè bà bo |ũ qĩ 2hòo xiàng jĩ dui zhe yuè liang kã cỗ yí

jtb  ẳ 'l , -g- -ể- #■ i í  88 40  ^  / Ị  ^  ” —
xià păi xià le zhè nởn dệ đe qí jing

T  . 4ó T  7 i t  #  4  ỏt) ị  ỉ .
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